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Tên La tinh Ký hiệu Tên Việt Nam 

1. Phanerophytes Ph Cây có chồi trên đất 

1-1. Megaphanerophytes Mg Cây chồi trên >30m 

1-2. Mesophanerophytes Me Cây chồi trên 8-30m 

1-3. Microphanerophytes Mi Cây chồi trên 2-8m 

1-4. Nanophanerophytes Na Cây chồi trên <2m 

1-5. Lianes phanerophytes Lp Cây có chồi trên đất, leo quấn 

1-6. Epiphytes phanerophytes Ep Cây có chồi trên đất sống phụ 

sinh 

1-7. Herb phanerophytes Hp Cây có chồi trên thân thảo 

2. Chamaetophytes Ch Cây có chồi mặt đất 

3. Hemcryptophytes Hm Cây chồi nửa ẩn 

4. Criptophytes Cr Cây có chồi dưới đất 

5. Therophytes Th Cây có chồi 1 năm 

 


